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Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp                      
giai đoạn 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTP ngày     tháng       năm      của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức, triển khai có hiệu quả Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 nhằm nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
2. Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu trước mắt và quy hoạch sử dụng lâu dài. 
3. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.
4. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Các mục tiêu cụ thể
a) Xây dựng hệ thống thể chế thống nhất, đồng bộ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và yêu cầu hội nhập quốc tế; hệ thống chính sách khuyến khích công chức, viên chức học tập và tự học để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức
+ Hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ. Phấn đấu đến năm 2025, 100% công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
+ Bảo đảm hàng năm ít nhất 80% công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Hàng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.
- 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
+ Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ chuyên gia pháp luật, cán bộ phiên dịch phục vụ hội nhập 

+ Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đội ngũ chuyên gia của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025: phấn đấu đến năm 2025, 100% công chức, viên chức trong danh sách quy hoạch được đào tạo ở trình độ tiến sỹ hoặc đào tạo sau tiến sỹ về đúng lĩnh vực được quy hoạch, sử dụng thành thạo tối thiểu 01 ngoại ngữ và được tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng lĩnh vực quy hoạch ở trong nước hoặc nước ngoài. 
+ Đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ biên phiên dịch chuyên ngành luật (ưu tiên tiếng Anh), phấn đấu đến năm 2025 Bộ Tư pháp có ít nhất 10 công chức làm công tác biên dịch và 05 công chức làm công tác phiên dịch, đáp ứng tối thiểu 80% nhu cầu biên, phiên dịch của Bộ Tư pháp sau năm 2025.
+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế. Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt: 50% công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.
III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
2. Công chức Hệ thống Thi hành án dân sự;

3. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp;
4. Đối tượng khác theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.
(Sau đây gọi chung là công chức, viên chức).
IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Về bồi dưỡng
a) Lý luận chính trị
- Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cho các chức danh công chức, viên chức.
- Cập nhật nội dung các văn kiện, nghị quyết, đường lối của Đảng; cập nhật nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định.
b) Kiến thức quản lý nhà nước
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.
- Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.
- Cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.
c) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định cho công chức, viên chức.
d) Cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế.
đ) Bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định, nâng tầm nhiệm vụ và làm việc trong môi trường quốc tế; tiếng dân tộc cho công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
2. Về đào tạo
a) Đào tạo trình độ đại học cho công chức, viên chức trong trường hợp cơ quan, đơn vị được tổ chức, sắp xếp lại mà không thể bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trước đó.
b) Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm cho công chức, viên chức bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
c) Đào tạo lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cho các chức danh công chức, viên chức.
V. NGUỒN KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng công chức, viên chức trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.
a) Không ngừng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức là giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với điều kiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước.
b) Quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: “học để làm việc”, “làm việc gì thì học để làm việc ấy cho tốt”.
c) Đề cao tinh thần học và tự học; tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức; tạo điều kiện và hỗ trợ công chức, viên chức được cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
d) Tất cả các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực đều được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia tổ chức bồi dưỡng; công chức, viên chức được lựa chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận.
2. Xây dựng hệ thống thể chế, kế hoạch đồng bộ, khoa học
a) Sửa đổi Quy chế chọn, cử đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp trong năm 2021;
b) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp hàng năm (ưu tiên đội ngũ công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đội ngũ chuyên gia của Bộ Tư pháp đến 2025);
c) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025. 
d) Xây dựng Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030.

e) Xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2021- 2025.
3. Nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mới để tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp trong giai đoạn mới với những định hướng mới phù hợp và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Tiếp tục phát triển 03 Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ trở thành các cơ sở đào tạo cao đẳng luật và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ uy tín tại các địa phương.

c) Xây dựng đội ngũ giảng viên
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; bảo đảm sau năm 2025, giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 20% trở lên thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà cơ sở thực hiện.
- Có kế hoạch thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
4. Biên soạn mới, nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng
a) Tổ chức biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng theo chuyên chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp và kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành.
b) Tăng cường, khuyến khích biên soạn những chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngắn ngày cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu. Tập trung biên soạn các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức. 
5. Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng
a) Quán triệt nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sử dụng công chức, viên chức đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
b) Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý cho công chức, viên chức tham mưu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ.
6. Thực hiện quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo Bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ ban hành.
b) Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức khác nhau. 
7. Hợp tác quốc tế
a) Có cơ chế huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, đặc biệt đối với các khóa cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nâng cao năng lực hội nhập.
b) Hàng năm, lựa chọn và cử các công chức lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp đến năm 2025 và giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia các khóa học ở nước ngoài phù hợp với chức danh và yêu cầu nhiệm vụ được giao.
c) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức như: du học, du học tại chỗ, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
d) Nghiên cứu, nâng cao chất lượng tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. 

đ) Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm tiên tiến của các nước áp dụng phù hợp vào thực tiễn bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.
8. Hình thức bồi dưỡng
Áp dụng các hình thức bồi dưỡng: tập trung, bán tập trung, vừa làm vừa học, bồi dưỡng từ xa phù hợp với mục tiêu, chương trình, nội dung bồi dưỡng.
9. Chính sách tài chính
Kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch này được bố trí và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025; thực hiện đánh giá thường xuyên hàng năm và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp hàng năm theo Kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.
- Nghiên cứu hoàn thiện chính sách cán bộ, khuyến khích làm việc hiệu quả nhằm tạo động lực để công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025; tổ chức sơ kết đánh giá sau 03 năm và tổng kết thực hiện Kế hoạch này, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo Kế hoạch này.
3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức, viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

- Chủ động thực hiện những nội dung có liên quan của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025; phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch này.

4. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu và phù hợp với đặc thù đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chi cục Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này phù hợp với đặc thù và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức của cơ quan Thi hành án dân sự, gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, tổng hợp chung.

(Phụ lục kèm theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025)./.
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